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凡例

想定される最大浸水深

10.0ｍ以上

5.0～10.0ｍ未満

3.0～5.0ｍ未満

1.0～3.0ｍ未満

0.5～1.0ｍ未満

0.3～0.5ｍ未満

0.3ｍ未満
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Những hành động mà người dân thành phố cần thực hiệnMức cảnh
giác Thành phố Nishio Cơ quan Khí tượng, v.v...

■ Hãy chuẩn bị sẵn sàng để có thể đi sơ tán bất cứ lúc nào
■ Hãy thu thập thông tin chính xác
■ Người cao tuổi và người khuyết tật hãy bắt đầu sơ tán
■ Những người sống trong các khu vực cảnh giác thảm họa sạt lở đất, 

v.v... hoặc dọc theo các con sông có nguy cơ mực nước dâng cao đột 
ngột hãy bắt đầu sơ tán ngay khi đã sẵn sàng sơ tán

Người cao tuổi, v.v... nhanh chóng sơ tán khỏi 
nơi nguy hiểm Sơ tán người cao tuổi, v.v...

Cảnh báo 
mưa lớn

Cảnh báo lũ lụt

Tình trạng có nguy cơ phát sinh thiệt hại
Tình trạng mà những người cần thời 
gian để sơ tán bắt đầu sơ tán

3

Cảnh báo đặc
biệt mưa lớnMạng sống đang ở tình trạng nguy hiểm. Trường hợp không kịp chạy thoát 

thì hãy đảm bảo an toàn và hành động để bảo vệ mạng sống

Đối với người chưa thể sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm 
thì hãy hành động một cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Tình trạng thảm họa đã xảy ra và sắp xảy ra
Tình trạng đảm bảo an toàn và bảo vệ mạng 
sống

5

Thông tin
cảnh giác thảm họa

sạt lở đất

Toàn bộ mọi người đã hoàn tất sơ tán khỏi nơi 
nguy hiểm

■ Hoàn tất sơ tán trước khi việc sơ tán trở nên khó khăn do bão, đường 
ngập nước, v.v...

■ Hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm sơ tán hoặc nơi an toàn, hoặc đảm 
bảo an toàn ở trong nhà

■ Trong tình huống việc đi ra khỏi nhà, v.v... ngược lại có thể gây nguy 
hiểm đến tính mạng thì hãy sơ tán đến một nơi an toàn gần đó hoặc đến 
một nơi an toàn hơn trong nhà của mình

■ Hãy giúp đỡ lẫn nhau và sơ tán

Chỉ thị sơ tán

Tình trạng nguy cơ phát sinh thiệt hại 

tăng lên

Tình trạng toàn bộ mọi người đã hoàn 

tất sơ tán

4

(*) Thông tin kêu gọi người dân thành phố hành động
(*) Thông tin từ Cơ quan Khí tượng, v.v... 
     tương ứng với mức cảnh giác

Thông tin xảy ra
hiện tượng tràn

Thông tin có nguy 
cơ bị tràn

Thông tin cảnh giác 
tràn

Thông tin chú ý 
bị tràn

Thông tin được công bố khi xảy ra hiện tượng tràn.

(Mực nước có
nguy cơ bị tràn) 

Thông tin xảy ra 
hiện tượng tràn

Thông tin có nguy 
cơ bị tràn

(Mực nước quyết
định sơ tán)

Thông tin cảnh
giác tràn

(Mực nước
chú ý bị tràn)

Thông tin 
chú ý bị tràn

4 5

1 2 3

6

Kể cả khi thông tin sơ tán, v.v... không 
được công bố thì cũng hãy đưa ra quyết 
định dựa vào tình hình, v.v... và tiến hành 
sơ tán tự nguyện.

Hãy chuẩn bị sổ ghi nhớ phòng chống 
thiên tai có ghi địa chỉ/họ và tên/thông tin 
liên hệ, v.v... và mang nó bên mình khi 
sơ tán.

Hãy cho đồ vật mang theo khi khẩn cấp 
vào ba lô để có thể thoải mái sử dụng cả 
hai tay.

Hãy tránh hành động đơn lẻ và sơ tán 
đến các địa điểm đã được quyết định với 
hàng xóm xung quanh và tập thể.

Hãy tránh khu vực dọc theo dòng sông, lối 
đi ngầm dưới mặt đất, v.v... cố gắng chọn 
những con đường rộng rãi và an toàn.

Hãy để lại ghi chú như “Sẽ sơ tán đi đâu” 
cho người trong gia đình đang ở bên 
ngoài.

Sau khi đến địa điểm sơ tán, hãy làm 
theo hướng dẫn của người phụ trách, 
khai báo địa chỉ/họ và tên.

Sơ tán đến những nơi cao 
(sơ tán dọc)

Tránh xa những nơi nguy hiểm 
(sơ tán ngang)

Sơ tán nguy hiểm

2

家族の
名前

電話番
号

メール
アドレ

ス

集合場
所

家族等
の連絡

先

災害別

集合場
所

連絡先
（第一

候補）
連絡先

（第二
候補）

例）指
定避難

場所

例）指
定緊急

避難場
所

Trường hợp được dự đoán sẽ đạt đến mực nước 
có nguy cơ bị tràn sau một thời gian nhất định, 
hoặc trường hợp đạt đến mực nước quyết định 
sơ tán và mực nước được dự đoán sẽ tiếp tục 
dâng cao hơn nữa.

Thông tin được công bố khi đạt đến mực nước 
chú ý bị tràn và mực nước được dự đoán tiếp tục 
dâng cao hơn nữa.

Trường hợp mực nước dâng cao đột ngột, được 
dự đoán sẽ sớm vượt mực nước có nguy cơ bị 
tràn và mực nước còn dâng cao hơn nữa. Hoặc 
trường hợp đạt đến mực nước có nguy cơ bị 
tràn.

Sơ tán đến 

trường tiểu học

Nơi thu thập thông tin

Số điện thoạiHọ và tên người nhà, v.v... Địa chỉ email

Cách sử dụng bản đồ cảnh báo nguy hiểm

Quy trình truyền đạt thông tin

Nội dung thông tin được công bố

Bản đồ cảnh báo nguy hiểm về lũ lụt có đăng tải thông tin về các khu vực được dự báo ngập lụt do tràn nước sông, v.v... và nơi lánh nạn, 
v.v...để người dân có thể lánh nạn một cách thích hợp. Thường ngày, hãy kiểm tra trước mức độ nguy hiểm của khu vực, nguồn cung cấp 
thông tin, kiến thức lánh nạn, v.v..., trường hợp có nguy cơ xảy ra tai họa, hãy nhanh chóng lánh nạn khỏi nơi nguy hiểm.
Trường hợp xảy ra lũ lụt do mưa lớn, v.v... các tuyến đường lánh nạn có thể sẽ có nguy cơ bị tai họa sạt lở đất, v.v... Ngoài ra, hãy kiểm tra 
bản đồ cảnh báo nguy hiểm về tai họa sạt lở đất.
Ngoài ra, hãy xác nhận cả bản đồ cảnh báo nguy hiểm triều cường để chuẩn bị sẵn sàng cho các cơn bão.

Điều quan trọng là cần phải chuẩn bị trước khi xảy ra tai họa lũ lụt do mưa to, v.v... để bình tĩnh thực hiện những hành động thích 
hợp trong trường hợp khẩn cấp. Hãy thường xuyên trao đổi với gia đình và cộng đồng về việc chuẩn bị ứng phó với tai họa và 
hành động ứng phó khi xảy ra tai họa.

Vào thời điểm khẩn cấp, hãy chủ động thu thập thông tin thời tiết và thông tin lánh nạn từ TV, radio và 
Internet. Ngoài ra, thông tin về các cơ sở lánh nạn trên bản đồ cảnh báo nguy hiểm có thể sẽ thay đổi so 
với thời điểm soạn thảo, vì vậy hãy kiểm tra thông tin mới nhất trên ứng dụng phòng chống tai họa hoặc 
trang chủ của thành phố Nishio. Thường ngày, hãy tra cứu thông tin càng nhiều càng tốt.

Thông tin thiên tai, thông tin liên quan đến việc 
sơ tán, v.v... sẽ được thông báo qua loa đã 
được thiết lập trong thành phố.

Từ trang chủ của các cơ quan sẽ thực hiện 
cung cấp thông tin như thông tin phòng chống 
thiên tai, thông tin thiên tai hay biện pháp phòng 
chống thiên tai của thành phố, v.v...

Chúng tôi đang phân phối ứng dụng dành cho điện thoạithông minh 
tổng hợp các thông tin phòng chống tai họa của thành phố Nishio (cần 
tải xuống). Bạn có thể kiểm tra nội dung phát sóng của đài phát thanh 
phòng chống thiên tai, nhà lánh nạn, bản đồ cảnh báo nguy hiểm, v.v...
Bạn cũng có thể kiểm tra nội dung phát sóng của hệ thống cảnh báo tai 
họa kích hoạt không dây qua e-mail phòng chống tai họa. (cần đăng ký 
trước).

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin theo phát 
sóng khẩn cấp, thông tin dạng văn bản 
thông qua tivi/radio.
Ngoài ra, bạn có thể xác nhận thông tin 
phòng chống tai họa do chính phủ gửi
đến trong trường hợp xảy ra tai họa thông 
qua dữ liệu phát sóng của phát sóng kỹ 
thuật số mặt đất. Hãy nhấn vào nút d (dữ 
liệu phát sóng) trên bộ điều khiển từ xa.

Hãy tự chọn lọc và thu thập thông tin.

Thu thập thông tin

Hãy thảo luận trong gia đình

iPhone Android

Địa điểm tập trung Đồ vật mang theo khi khẩn cấp

Thông tin liên lạc của người nhà, v.v...

Điểm lưu ý khi sơ tán

Tin nhắn báo khi thiên tai

Về việc ngập nước và lũ lụt

Sơ tán ngang (sơ tán đi khỏi) và
sơ tán đến những nơi cao (sơ tán dọc)

0120-96-8111 (Miễn phí cuộc gọi)

Có thể xác nhận nội dung phát sóng cảnh báo của đài phát 
thanh phòng chống thiên tai bằng điện thoại. 
Có thể xác nhận từ số điện thoại dưới đây.

Sử dụng chức năng “Email tin tức khẩn cấp kinkyu sokuho”, “Email khu 
vực area” của điện thoại để tự động thông báo đến điện thoại di động 
trong thành phố Nishio những thông tin khuyến cáo lánh nạn như chỉ 
thị sơ tán, v.v... và các những thông tin khẩn cấp khác. 
Hãy tham khảo website của các công ty điện thoại di động để biết thêm 
thông tin chi tiết về phương pháp nhận thông tin.

Đây là thông tin được công bố trong trường 
hợp phát sinh dải mưa tuyến tính (tình trạng 
mưa dữ dội liên tục đổ xuống tại cùng một 
địa điểm do dải mưa dạng tuyến tính) trong 
khi nguy cơ xảy ra thảm họa do mưa lớn 
tăng đột ngột.

Đây là thông tin được công bố khi quan sát 
thấy có một trận mưa lớn ngắn kỷ lục chỉ xảy 
ra vài năm một lần trong tình trạng cảnh báo 
mưa lớn, v.v... đã được công bố.

Sẽ được huy động khi xảy ra thiên tai, kêu gọi sự chú ý 
bằng loa phát thanh.

Trang chủ thành phố Nishio

Twitter của thành phố Nishio

https://www.city.nishio.aichi.jp/

https://twitter.com/nishio_city

Trang chủ Cục An toàn và Phòng chống 
Tai họa tỉnh Aichi
https://www.pref.aichi.jp/bousai/

Đài quan sát khí tượng địa phương Nagoya
https://www.jma-net.go.jp/nagoya/

Thông tin phòng chống tai họa sông ngòi Bộ Đất đai, 
Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản
https://www.river.go.jp/

Sổ ghi nhớ phòng chống thiên tai của nhà mình/đồ vật mang theo khi khẩn cấp

Kiến thức về sơ tán và cơ chế xảy ra lũ lụt

Sơ đồ khu vực dự báo ngập nước/sơ đồ dự báo ngập nước cho từng sông

Theo thiên tai Địa điểm tập trung Thông tin liên lạc (phương án thứ nhất) Thông tin liên lạc (phương án thứ hai)

Khi ghi âm 
tin nhắn

Thu âm 
tin nhắn

Khi phát tin 
nhắn

1 （○○○○）□□−□□□□

Nghe tin
nhắn

2 （○○○○）□□−□□□□

Đài phát thanh phòng chống thiên tai

Internet

Phát sóng tivi/radio

Tin nhắn báo khi thiên tai “171”

Ứng dụng phòng chống thiên tai thành phố Nishio/email phòng chống thiên tai

Thông tin phòng chống tai họa sông ngòi Bộ Đất đai, 
Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản
https://www.kasen-aichi.jp/

Facebook của thành phố Nishio
https://www.facebook.com/kohonishio/

Tài khoản LINE chính thức của thành phố Nishio
@nishiocity

Ứng dụng phòng chống thiên tai

Sông Yahagi Sông Yahagifurukawa/sông Koda/sông Sumi/sông Ando

Sông Yazaki

Sông Otogawa

Sông Toba/sông Yawata

Sông Chosen Sông Kitahama/sông Ninosawa

NTT DoCoMo

Ngập nước do cống rãnh (tràn cống rãnh)

SoftbankKDDI:au

Email phòng chống thiên tai

Dịch vụ điện thoại của đài phát thanh phòng chống thiên tai

Email tin tức khẩn cấp kinkyu sokuho

Xe truyền thông

bousai.nishio-city2
@raiden2.ktaiwork.jp

Trường hợp dự báo có phát sinh thảm họa như sông tràn, v.v..., Cơ quan Khí tượng hoặc thành phố Nishio, v.v... sẽ 
phát thông tin qua cảnh báo của đài phát thanh phòng chống thiên tai, ứng dụng, email, Twitter, v.v...

Th
àn

h 
ph

ố
N

is
hi

o

Chỉ thị sơ tán

Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Thông tin thời tiết

N
gư

ờ
i dân thành phố

Đài phát thanh phòng chống thiên tai

Ứng dụng phòng chống thiên tai thành phố Nishio/email phòng chống thiên tai

Email tin tức khẩn cấp kinkyu sokuho (email khu vực area)

Trang chủ/Twitter/Facebook/tài khoản chính thức LINE

Truyền thông từ xe truyền thông/đội phòng cháy chữa cháy của thành phố

Truyền thông (tivi, radio, v.v...)

Sơ tán người cao tuổi, v.v...

Sơ tán tất cả mọi người ở mức cảnh giác 4!

□ Thực phẩm

□ Đồ lót/vớ

□ Khăn giấy
　 Giấy vệ sinh

□ Radio cầm tay

□ Giày

□ Chăn hoặc túi ngủ

□ Sản phẩm y tế/thuốc 
     thường dùng

□ Mũ bảo hộ

□ Nước uống

□ Dụng cụ ghi chép/tập vở

□ Đồ vật có giá trị 

□ Đèn pin

□ Găng tay

□ Áo mưa

□ Khăn

□ Bản đồ cảnh báo nguy hiểm

□ Khẩu trang, nhiệt kế
(*) Hãy ghi cả thông tin của những người thân/người quen đang sinh sống ở khu vực không ngập nước, v.v...

Có thể xác nhận an nguy và gửi 
tin nhắn bằng lời nói về địa điểm 
đang sơ tán

Bảng tin báo khi thiên tai

sẽ được phát ra

Hướng dẫn gọi đến 

Có thể để lại tin nhắn trên 
website bảng tin chuyên dụng từ 
điện thoại di động

http://dengon.docomo.
ne.jp/top.cgi

http://dengon.ezweb.
ne.jp/

http://dengon.softbank.
ne.jp/

Để sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp, hãy 
sắp xếp những thứ cần thiết cho việc sơ tán 
trong hoạt động hàng ngày và thảo luận với 
nhau về trình tự sơ tán. Ngoài ra, trường hợp 
dự báo sẽ xảy ra thiên tai thì hãy thu thập thông 
tin chính xác và cố gắng sơ tán sớm.

Khi lượng mưa vượt quá khả năng của các cơ sở 
thoát nước như cống rãnh, mương hai bên đường, 
v.v..., khi mực nước sông dâng cao, nước mưa 
không thoát được và gây ngập lụt.

Khi mực nước sông dâng cao do mưa lớn, 
nước sẽ tràn qua bờ đê, đất cát của bờ đê có 
thể tràn ra ngoài và vỡ ra.

Khi mưa lớn, nước sẽ tràn từ sông, v.v... Hãy nắm bắt cơ chế xảy ra ngập 
nước và lũ lụt.

Khi thiên tai sơ tán sớm là rất quan trọng. Tuy nhiên, cần phải cố gắng tránh hành động 
sơ tán miễn cưỡng trong tình trạng như tuyến đường sơ tán đã bị ngập nước v.v. hay là 
tình trạng nguy hiểm cận kề. Trong trường hợp như vậy, mặc dù có ban bố sơ tán người 
cao tuổi hay là chỉ thị sơ tán, thì việc sơ tán không phải chỉ có mỗi sơ tán đi khỏi như là 
tránh xa sườn dốc và khu vực ngập lụt (sơ tán ngang) mà cũng cần phải quyết định sơ 
tán đến nơi cao (sơ tán dọc) như những tòa nhà cao hay là tầng 2 của nhà mình. Ngoài 
ra, khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất, cần phải sơ tán về phía đối diện với 
núi kể cả khi ở trong nhà.

Những ngôi nhà gần sông có nguy cơ bị sập nếu đê bị vỡ do dòng chảy của sông (ngập lụt hoặc 
ăn mòn bờ sông). Hãy chú ý đến thông tin sơ tán khỏi thành phố, v.v... và sơ tán ngay lập tức 
nếu cảm thấy nguy hiểm.

Lũ lụt (tràn từ bên ngoài)

Thông tin được công bố như là dự báo lũ lụt của mực nước sông chỉ định Thông tin về mưa lớn trong thời gian ngắn kỷ lục

Thông tin khí tượng liên quan đến mưa lớn rõ ràng(Mực nước có nguy 
cơ bị tràn) 

(Xảy ra hiện tượng tràn)

(Mực nước quyết 
định sơ tán)

(Mực nước 
chú ý bị tràn)

Hãy xác nhận vị trí nhà mình và 
địa điểm sơ tán.

Hãy kiểm tra vị trí nhà ở và 
nơi lánh nạn, và tham khảo 
vị trí các tuyến đường quốc 
lộ và tỉnh lộ, vị trí của các 
trường học và cơ sở công 
cộng, v.v...

Hãy xác nhận những nơi sẽ trở nên
nguy hiểm khi mưa lớn.

Hãy xác nhận những nơi sẽ trở 
nên nguy hiểm khi mưa lớn 
như các tuyến đường thủy, 
cầu, v.v... xung quanh
nhà.

Hãy tránh xa những nơi sẽ trở nên nguy hiểm,
và thiết lập các tuyến đường lánh nạn.

Hãy tránh xa những nơi sẽ 
trở nên nguy hiểm khi mưa 
to đã được kiểm tra trong 
mục      , và thiết lập các 
tuyến đường lánh nạn.

Hãy đi qua tuyến đường sơ tán thực tế 
để xác nhận xem có an toàn hay không.

Hãy thử đi thực tế trên tuyến 
đường lánh nạn khi trao đổi với 
gia đình và cộng đồng.
Trường hợp xuất hiện những nơi 
có thể sẽ xảy ra nguy hiểm trên 
tuyến đường lánh nạn, hãy xem 
xét lại tuyến đường lánh nạn.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng đồ vật mang 
theo khi khẩn cấp.

Hãy tham khảo "Đồ lánh nạn 
khẩn cấp (ví dụ)" ở phía bên 
phải để chuẩn bị những vật 
dụng cần mang theo khi 
lánh nạn.

Hãy ghi thông tin vào sổ ghi nhớ 
phòng chống thiên tai của nhà mình.

Hãy thường xuyên kiểm tra nơi lánh nạn 
khẩn cấp chỉ định/nhà lánh nạn chỉ định và 
điền vào "Bản ghi chép phòng chống tai 
họa của gia đình" ở phía bên phải.
Hãy điền thông tin liên lạc của gia đình, 
người quen, họ hàng, v.v... để xác nhận 
sự an toàn của họ.

Khu vực cần sơ tán đi khỏi sớm

(thức ăn dự trữ, kẹo, 
chocolate, v.v...)

(tiền mặt, thẻ bảo hiểm, v.v...)

□ Ba lô

Nhanh chóng sơ tán tùy vào
tình hình

Hãy mang sổ ghi nhớ phòng
chống thiên tai

Hạn chế đồ vật mang theo ở
mức tối thiểu

Hãy để lại ghi chú liên hệ cho
người trong gia đình

Sơ tán trên tuyến đường
an toàn

Hãy giúp đỡ lẫn nhau trong 
tập thể

Hãy làm theo hướng dẫn tại
địa điểm sơ tán

Mã QR để tải xuống Địa chỉ email dành để đăng ký/mã QR

Kiểm tra nhà mình

Tránh xa những nơi nguy hiểm Tuyến đường lánh nạn tại đây

Tràn từ bên ngoài

Tràn cống rãnh

Vỡ

Đồ vật mang 
đi khi

khẩn cấp

Hãy sơ tán đi khỏi 
sớm ở các khu vực 
sau đây

Khu vực bị ngập đến độ 
sâu từ 3,0m trở lên

Khu vực có nguy cơ sập 
nhà trong khi lũ lụt

* (*) Trường hợp tòa nhà là tòa 
nhà 1 tầng thì sơ tán đi khỏi khi 
khu vực bị ngập đến độ sâu 
0,5m

(Trong khu vực dự báo ngập 
lụt do sập nhà cửa, v.v...)

Chú giải
Ngập lụt sâu tối 
đa được ước tính

Từ 10,0 m trở lên

5,0 ~ dưới 10,0 m

3,0 ~ dưới 5,0 m

1,0 ~ dưới 3,0 m

0,5 ~ dưới 1,0 m

0,3 ~ dưới 0,5 m

Dưới 0.3 m

Đường biên thành phố

Đường vận chuyển
khẩn cấp

Đồ vật 
mang đi 

khi khẩn cấp

Người ở trong khu vực thiên tai thì nhập số điện 
thoại nhà mình, người ở ngoài khu vực thiên tai thì 
nhập số điện thoại của người trong khu vực thiên 
tai bắt đầu từ mã vùng


